Nhận xét đề:

- Thiếu ma trận, đặc tả.
Gv: Lưu Thị Thanh Loan

Đt: 0392214762

Gmail: loanminhpl@gmail.com

SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           Năm học: 2023 - 2024   

                                                                                   MÔN: NGỮ VĂN     KHỐI 6
         ĐỀ CHÍNH THỨC                                         Thời gian làm bài: 90 Phút  

           ( Đề có 02 trang)                                            (Không kể thời gian phát đề)
	Mã đề : 01


I.PHẦN ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: (6.0 điểm)

           Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Quê hương đẹp mãi trong tôi

Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh

Cánh cò bay lượn chòng chành

Đàn bò gặm cỏ đồng xanh mượt mà

Sáo diều trong gió ngân nga

Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương

Bức tranh đẹp tựa thiên đường

Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.

                                                                        (Bức tranh quê – Thu Hà)                                                                                             

Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ năm chữ
C. Thơ lục bát biến thể
B. Thơ tự do
D. Thơ lục bát
Câu 2: Những hình ảnh nào không được nhắc đến trong bài thơ?
A. Dòng sông
C. Bờ đê
B. Cánh cò
D. Đàn bò
Câu 3: Chủ đề của bài thơ là gì?
A. Tình cảm gia đình
C. Tình yêu đôi lứa
B. Tình yêu quê hương đất nước
D. Tình yêu thiên nhiên
Câu 4: Dòng thơ nào nêu đúng nội dung của bài thơ trên?
A. Nỗi nhớ da diết, sự gắn bó thủy chung, tình yêu quê hương sâu nặng của tác giả.


B. Mong muốn được quay trở về với cuộc sống ở làng quê của tác giả.


C. Vẻ đẹp bình dị chốn quê hương Bắc bộ.
D. Bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê ven biển.
Câu 5: Trong câu thơ “Sáo diều trong gió ngân nga”, từ “ngân nga” có nghĩa là gì?
A. Chỉ âm thanh kéo dài và vang mãi
B. Chỉ âm thanh trong trẻo
C. Chỉ âm thanh buồn
D. Chỉ âm thanh vui vẻ
Câu 6: Bài thơ trên thể hiện tình cảm gì của tác giả?
A. Vui khi được về thăm quê           
C. Yêu mến, tự hào về quê hương
B. Yêu quê hương rất sâu đậm
D. Nhớ quê hương
Câu 7: Vẻ đẹp bức tranh quê hương ở bài thơ trên được nhìn dưới con mắt của ai?
A. Chú bộ đội

C. Trẻ thơ
B. Cô giáo

D. Nhân vật tôi
Câu 8: Trong câu thơ “Bức tranh đẹp tựa thiên đường” sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Nhân hóa

C. Điệp từ
B. So sánh

D. Hoán dụ
Trang: 01 - Mã đề: 01)
Câu 9: Em thích điều gì nhất ở quê hương mình? Vì sao?
Câu 10: Bài thơ trên gợi cho em tình cảm gì đối với quê hương?
II. PHẦN VIẾT: (4.0 điểm)

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em.
---Hết----

	    Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………


(Trang: 02 - Mã đề: 01)
SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           Năm học: 2023 - 2024   

                                                                                   MÔN: NGỮ VĂN     KHỐI 6
         ĐỀ CHÍNH THỨC                                         Thời gian làm bài: 90 Phút  

           ( Đề có 02 trang)                                            (Không kể thời gian phát đề)
	Mã đề : 02


I.PHẦN ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: (6.0 điểm)

           Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Quê hương đẹp mãi trong tôi

Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh

Cánh cò bay lượn chòng chành

Đàn bò gặm cỏ đồng xanh mượt mà

Sáo diều trong gió ngân nga

Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương

Bức tranh đẹp tựa thiên đường

Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.

                                                                        (Bức tranh quê – Thu Hà)                                                                                             

Câu 1: Chủ đề của bài thơ là gì?
A. Tình cảm gia đình
C. Tình yêu quê hương đất nước
B. Tình yêu đôi lứa
D. Tình yêu thiên nhiên
Câu 2: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ lục bát
C. Thơ lục bát biến thể
B. Thơ tự do
D. Thơ năm chữ
Câu 3: Dòng thơ nào nêu đúng nội dung của bài thơ trên?

A. Vẻ đẹp bình dị chốn quê hương Bắc bộ.


B. Mong muốn được quay trở về với cuộc sống ở làng quê của tác giả.


C. Bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê ven biển.
D. Nỗi nhớ da diết, sự gắn bó thủy chung, tình yêu quê hương sâu nặng của tác giả. 
Câu 4: Trong câu thơ “Bức tranh đẹp tựa thiên đường” sử dụng biện pháp tu từ nào?

A. Nhân hóa

C. Điệp từ
B. So sánh

D. Hoán dụ
Câu 5: Trong câu thơ “Sáo diều trong gió ngân nga”, từ “ngân nga” có nghĩa là gì?

A. Chỉ âm thanh vui vẻ

B. Chỉ âm thanh trong trẻo

C. Chỉ âm thanh buồn

D. Chỉ âm thanh kéo dài và vang mãi

Câu 6: Những hình ảnh nào không được nhắc đến trong bài thơ?
A. Dòng sông
C. Cánh cò
B. Bờ đê
D. Đàn bò
Câu 7: Vẻ đẹp bức tranh quê hương ở bài thơ trên được nhìn dưới con mắt của ai?
A. Nhân vật tôi

C. Trẻ thơ
B. Cô giáo

D. Chú bộ đội
Câu 8: Bài thơ trên thể hiện tình cảm gì của tác giả?

A. Vui khi được về thăm quê           
C. Yêu mến, tự hào về quê hương

B. Yêu quê hương rất sâu đậm
D. Nhớ quê hương
(Trang: 01 - Mã đề: 02)
Câu 9: Em thích điều gì nhất ở quê hương mình? Vì sao?
Câu 10: Qua bài thơ trên, gợi cho em tình cảm gì đối với quê hương?

II. PHẦN VIẾT: (4.0 điểm)

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em.

---Hết----

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………


(Trang: 02 - Mã đề: 02)
SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           Năm học: 2023 - 2024   

                                                                                   MÔN: NGỮ VĂN     KHỐI 6
         ĐỀ CHÍNH THỨC                                         Thời gian làm bài: 90 Phút  

           ( Đề có 02 trang)                                            (Không kể thời gian phát đề)
	Mã đề : 03


I.PHẦN ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: (6.0 điểm)

           Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Quê hương đẹp mãi trong tôi

Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh

Cánh cò bay lượn chòng chành

Đàn bò gặm cỏ đồng xanh mượt mà

Sáo diều trong gió ngân nga

Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương

Bức tranh đẹp tựa thiên đường

Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.

                                                                        (Bức tranh quê – Thu Hà)                                                                                             

Câu 1: Bài thơ trên thể hiện tình cảm gì của tác giả?

A. Yêu mến, tự hào về quê hương           
C. Vui khi được về thăm quê
B. Yêu quê hương rất sâu đậm
D. Nhớ quê hương
Câu 2: Dòng thơ nào nêu đúng nội dung của bài thơ trên?

A. Mong muốn được quay trở về với cuộc sống ở làng quê của tác giả.



B. Nỗi nhớ da diết, sự gắn bó thủy chung, tình yêu quê hương sâu nặng của tác giả. 

C. Vẻ đẹp bình dị chốn quê hương Bắc bộ.

D. Bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê ven biển.
Câu 3: Vẻ đẹp bức tranh quê hương ở bài thơ trên được nhìn dưới con mắt của ai?

A. Chú bộ đội

C. Trẻ thơ
B. Cô giáo

D. Nhân vật tôi
Câu 4: Trong câu thơ “Bức tranh đẹp tựa thiên đường” sử dụng biện pháp tu từ nào?

A. Nhân hóa

C. So sánh
B. Điệp từ

D. Hoán dụ
Câu 5: Trong câu thơ “Sáo diều trong gió ngân nga”, từ “ngân nga” có nghĩa là gì?

A. Chỉ âm thanh kéo dài và vang mãi

B. Chỉ âm thanh trong trẻo

C. Chỉ âm thanh buồn

D. Chỉ âm thanh vui vẻ
Câu 6: Những hình ảnh nào không được nhắc đến trong bài thơ?
A. Dòng sông
C. Bờ đê

B. Cánh cò
D. Đàn bò
Câu 7: Chủ đề của bài thơ là gì?
A. Tình cảm gia đình
C. Tình yêu đôi lứa

B. Tình yêu quê hương đất nước
D. Tình yêu thiên nhiên
Câu 8: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ năm chữ
C. Thơ lục bát biến thể

B. Thơ tự do
D. Thơ lục bát

(Trang: 01 - Mã đề: 03)
Câu 9: Em thích điều gì nhất ở quê hương mình? Vì sao?
Câu 10: Qua bài thơ trên, gợi cho em tình cảm gì đối với quê hương?

II. PHẦN VIẾT: (4.0 điểm)

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em.

---Hết----

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………


(Trang: 02 - Mã đề: 03)
SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           Năm học: 2023 - 2024   

                                                                                   MÔN: NGỮ VĂN     KHỐI 6
         ĐỀ CHÍNH THỨC                                         Thời gian làm bài: 90 Phút  

           ( Đề có 02 trang)                                            (Không kể thời gian phát đề)
	Mã đề : 04


I.PHẦN ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: (6.0 điểm)

           Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Quê hương đẹp mãi trong tôi

Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh

Cánh cò bay lượn chòng chành

Đàn bò gặm cỏ đồng xanh mượt mà

Sáo diều trong gió ngân nga

Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương

Bức tranh đẹp tựa thiên đường

Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.

                                                                        (Bức tranh quê – Thu Hà)                                                                                             

Câu 1: Trong câu thơ “Sáo diều trong gió ngân nga”, từ “ngân nga” có nghĩa là gì?

A. Chỉ âm thanh trong trẻo

B. Chỉ âm thanh kéo dài và vang mãi
C. Chỉ âm thanh buồn

D. Chỉ âm thanh vui vẻ
Câu 2: Bài thơ trên thể hiện tình cảm gì của tác giả?

A. Vui khi được về thăm quê           
C. Yêu mến, tự hào về quê hương

B. Yêu quê hương rất sâu đậm
D. Nhớ quê hương
Câu 3: Vẻ đẹp bức tranh quê hương ở bài thơ trên được nhìn dưới con mắt của ai?

A. Chú bộ đội

C. Trẻ thơ
B. Cô giáo

D. Nhân vật tôi
Câu 4: Trong câu thơ “Bức tranh đẹp tựa thiên đường” sử dụng biện pháp tu từ nào?

A. So sánh

C. Điệp từ
B. Nhân hóa

D. Hoán dụ
Câu 5: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ năm chữ
C. Thơ lục bát biến thể

B. Thơ tự do
D. Thơ lục bát
Câu 6: Những hình ảnh nào không được nhắc đến trong bài thơ?
A. Dòng sông
C. Bờ đê

B. Cánh cò
D. Đàn bò
Câu 7: Chủ đề của bài thơ là gì?
A. Tình cảm gia đình
C. Tình yêu đôi lứa

B. Tình yêu quê hương đất nước
D. Tình yêu thiên nhiên

Câu 8: Dòng thơ nào nêu đúng nội dung của bài thơ trên?

A. Nỗi nhớ da diết, sự gắn bó thủy chung, tình yêu quê hương sâu nặng của tác giả.


B. Mong muốn được quay trở về với cuộc sống ở làng quê của tác giả.


C. Vẻ đẹp bình dị chốn quê hương Bắc bộ.

D. Bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê ven biển.

 (Trang: 01 - Mã đề: 04)
Câu 9: Em thích điều gì nhất ở quê hương mình? Vì sao?
Câu 10: Qua bài thơ trên, gợi cho em tình cảm gì đối với quê hương?

II. PHẦN VIẾT: (4.0 điểm)

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em.

---Hết----

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………


(Trang: 02 - Mã đề: 04)
	SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
	KIỂM TRA HỌC KỲ I

	TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG
	Năm học 2023 – 2024

	
	

	HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm có 01 trang)
	MÔN: NGỮ VĂN   KHỐI 6


HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I

ĐỌC
	Đọc
	ĐỀ 1
	ĐỀ 2
	ĐỀ 3
	ĐỀ 4
	6,0

	
	1
	D
	C
	A
	B
	0,5

	
	2
	C
	A
	B
	C
	0,5

	
	3
	B
	D
	D
	D
	0,5

	
	4
	A
	B
	C
	A
	0,5

	
	5
	A
	D
	A
	D
	0,5

	
	6
	C
	B
	C
	C
	0,5

	
	7
	D
	A
	B
	B
	0,5

	
	8
	B
	C
	D
	A
	0,5

	
	9
	HS tự do bộc lộ suy nghĩ, song có thể diễn đạt như sau:

- Nơi em được sinh ra và lớn lên
- Nơi có gia đình, ông bà, cha mẹ,….
- Vẻ đẹp thiên nhiên, danh lam thắng cảnh,….
	1,0

	
	10
	HS tự do bộc lộ suy nghĩ, song có thể diễn đạt như sau:

- Tình cảm thiêng liêng, gắn bó với con người, thiên nhiên và nguồn cội của mình

- Tình cảm yêu mến, tự hào, lòng biết ơn. 

- Tuyên truyền giới thiệu quê hương cho các bạn trong và ngoài nước……….
	1,0

	II

VIÊT
	Viết
	
	4,0

	
	    a
	Đảm bảo cấu trúc bài văn kể chuyện
	0,25

	
	    b
	 Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một trải nghiệm mình đã trải qua
	0,25

	
	    c
	 Kể lại một trải nghiệm của bản thân.

HS có thể  triển khai vấn đề theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+MB: Giới thiệu câu chuyện

+TB: Kể lại diễn biến câu chuyện

+KB: Kết thúc của câu chuyện và cảm xúc của người viết
	2,5



	
	    d
	Chính tả, ngữ pháp:

 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.

Trình bày sạch đẹp.
	0,5

	
	     e
	 Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ trước sự việc.
	0,5


